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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /TTr-UBND
	Tuyên Quang, ngày        tháng     năm 2025


                

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

 Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với 

một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh  
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nội dung cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

1.1. Các quy định của cấp có thẩm quyền

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 87/2025/QH15;

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 97/2025/QH15;
Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15.

Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện;

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

1.2. Căn cứ pháp lý 

Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại địa phương phối hợp với cơ quan liên quan, quyết định danh sách các cá nhân; các ngày lễ, ngày lễ trọng, các trường hợp ốm đau, khó khăn về kinh tế của cá nhân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp đó thực hiện thăm hỏi, chúc mừng theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cho từng cấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù theo thẩm quyền quy định tại Luật Ngân sách nhà nước.”

Như vậy Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh.

2. Cơ sở thực tiễn
Tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước hợp nhất đã ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cụ thể:

- Tỉnh Hà Giang: Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Tỉnh Tuyên Quang: Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 04/7/2024 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 của HĐND tỉnh Tuyên Quang (sau hợp nhất) quyết định Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND tiếp tục áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang trước sắp xếp và Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND tiếp tục áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trước sắp xếp.

Bên cạnh đó theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 1684/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tuyên Quang năm 2025, từ ngày 01/7/2025, tỉnh Tuyên Quang sau hợp nhất được hình thành. Trong điều kiện mức chi hỗ trợ tại 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang (trước hợp nhất) không tương đồng, việc tiếp tục áp dụng các Nghị quyết trong phạm vi đơn vị hành chính trước hợp nhất sẽ không đảm bảo phù hợp.

Từ những quy định và nội dung nêu trên, để đảm bảo thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thống nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết và có đầy đủ cơ sở.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích ban hành dự thảo Nghị quyết

Bảo đảm việc triển khai thực hiện đúng, đầy đủ Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Làm căn cứ để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Kịp thời xử lý những nội dung tại văn bản quy phạm pháp luật có nội dung không còn phù hợp do thay đổi căn cứ ban hành trực tiếp và do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, qua đó hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đảm bảo, thống nhất và đồng bộ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chi NSĐP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Làm căn cứ để thực hiện  lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết

Đảm bảo việc thi hành hiến pháp, pháp luật.

Phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; đúng phân cấp, trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Đảm bảo phù hợp với mức chi quy định tại Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Trong đó xem xét kế thừa các quy định tại Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang trước hợp nhất và Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang trước hợp nhất.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ Công văn số 1540/UBND-NC ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính đã có Tờ trình số 156/TTr-STC ngày 12/9/2025 đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số .../TTr-UBND ngày .../9/2025 đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày .../9/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh có văn bản số ... cho chủ trương nhất trí với đề nghị xây dựng Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sau khi có chủ trương của Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với đề nghị xây dựng Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

3. Trên cơ sở nội dung quy định tại Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phương tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết đảm bảo tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật hiện hành (đã xin ý kiến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân xã, phường; được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số .../BC-STP ngày .../...2025). 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

b) Đối tượng áp dụng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường. 

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thẩm định, cấp, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước phục vụ việc đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Mức chi đón tiếp và tặng quà lưu niệm các đoàn đại biểu, cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã.

Điều 4. Mức chi tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện
Điều 5. Tổ chức thực hiện

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết

Tại Điều 3 và Điều 4 dự thảo Nghị quyết quy định trên cơ sở các nội dung tại Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang trước hợp nhất và Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang trước hợp nhất. 
3.1. Mức chi đón tiếp và tặng quà lưu niệm các đoàn đại biểu, cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã.
(1) Chi đón tiếp: Quy định thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, HĐND tỉnh chưa ban hành 01 Nghị quyết về chế độ công tác phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, do đó sau khi có Nghị quyết, sẽ bổ sung nội dung tại dự thảo Nghị quyết và thực hiện theo Nghị quyết về chế độ công tác phí hiện hành.

(2) Chi tặng quà lưu niệm

Dự thảo Nghị quyết xây dựng mức chi trên cơ sở kế thừa và lựa chọn mức chi cao hơn trong 02 Nghị quyết của 2 địa phương trước hợp nhất, trong đó:
- Chi tặng quà lưu niệm các đối tượng đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/ người.

- Chi tặng quà lưu niệm các đối tượng đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã: 200.000 đồng/ người.

3.2. Chi tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện
Tại Nghị quyết 36/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang trước hợp nhất quy định 04 mức chi tương ứng với 3 cấp chính quyền địa phương là cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tại Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang trước hợp nhất chỉ quy định một mức chi chung của toàn tỉnh. 
Bình quân mức chi tại Nghị quyết 36/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang trước hợp nhất: Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc) là 1,8 triệu đồng; Chi thăm hỏi khi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế, phúng viếng là 2,33 triệu đồng.

Bình quân mức chi tại Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang trước hợp nhất: Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc) là 3 triệu đồng; Chi thăm hỏi khi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế là 2,25 triệu đồng; phúng viếng là 2 triệu đồng.

Như vậy cơ bản mức chi bình quân của 02 địa phương trước hợp nhất có tính tương đồng.

Do đó dự thảo Nghị quyết xây dựng một mức chi chung theo từng nội dung chi để đảm bảo tính đồng bộ, công bằng trong thực hiện. Trong đó tách riêng chi thăm hỏi ốm đau và khó khăn về kinh tế thành 2 nội dung chi độc lập để thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Mức chi kế thừa theo nội dung quy định tại Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang trước hợp nhất, cụ thể:
(1) Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc): Mức chi: 1.000.000 đồng/người/lần; không quá 3.000.000 đồng/người/năm.

(2) Chi thăm hỏi khi ốm đau: Mức chi tối đa 1.500.000 đồng/người/năm.

(3) Chi thăm hỏi khi gặp khó khăn về kinh tế: Mức chi tối đa 3.000.000 đồng/ người/ năm.

(4) Chi phúng viếng khi cá nhân qua đời (bao gồm cả vòng hoa): Mức tối đa không quá 2.000.000 đồng/người.

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 

1. Dự kiến nguồn nguồn lực thực hiện

a) Về nguồn nhân lực thực hiện: Không làm phát sinh biên chế.

b) Về kinh phí thực hiện khi ban hành Nghị quyết: Không phát sinh kinh phí.

c) Về nguồn lực thực hiện các nội dung tại Nghị quyết: Sử dụng từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao cho Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và UBND cấp xã.

2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

- Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Thời gian trình HĐND tỉnh để ban hành: Tại kỳ họp ... của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia; Báo cáo giải trình báo cáo thẩm định; Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo)./.

	 Nơi nhận:

- TTr HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phan Huy Ngọc


 


 DỰ THẢO








PAGE  

